
STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214010077 Bùi Thị Tĩnh Kế toán A K11 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Giám khảo 1

Giám khảo 2

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Giám thị 1

Giám thị 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Học phần: Kế toán quản trị

Ghi chú



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214010007 Lê Hồng Anh Kế toán A K11 L2

2 1214010017 Đặng Phạm Khánh Duyên Kế toán A K11 L2

3 1214010021 Nguyễn Cao Thanh Hằng Kế toán A K11 L2

4 1214010026 Bùi Thị Hồng Kế toán B K11 L2

5 1214010029 Vũ Quốc Huy Kế toán A K11 L2

6 1214010033 Ngô Thị Lam Kế toán B K11 L2

7 1214010040 Trần Phi Long Kế toán B K11 L2

8 1214010041 Nguyễn Hoàng Lực Kế toán B K11 L2 LP

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Học phần: Kế toán tài chính 2

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Giám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Ghi chú



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214020014 Võ Kiều Anh QTKD C K11 L2

2 1214020030 Đoàn Nguyễn Duy Cường QTKD E K11 L2

3 1214020146 Đồng Thị Nhi QTKD A K11 L2

4 1214020172 Ngô Nguyễn Thanh Phương QTKD B K11 L2

5 1214020173 Nguyễn Thị Ngọc Phương QTKD C K11 L2

6 1214020179 Nguyễn Duy Anh Quân QTKD D K11 L2

7 1214020185 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh QTKD E K11 L2

8 1214020212 Huỳnh Lê Ngọc Thảo QTKD B K11 L2

9 1214020224 Phạm Thị Thuỷ QTKD D K11 L2

10 1214020236 Cao Thị Thuỳ Trang QTKD A K11 L2 LP

11 1214020257 Đoàn Phạm Phương Uyên QTKD B K11 L2 LP

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Học phần: Nghiệp vụ ngoại thương

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Giám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Ghi chú



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1194020248 Trần Ngọc Thảo Vy QTKD D K9 L1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Học phần: Quản trị chiến lược

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Giám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K9

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Ghi chú



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224020023 Phạm Thuỳ Lan Chinh QTKD C K12 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224010087 Cao Thị Kim Oanh Kế toán C K12 L2

2 1224010167 Vũ Thị Kim Ngân Kế toán D K12 L2 LP

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Nguyên lý kế toán

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224020055 Vũ Thu Huệ QTKD C K12 L2

2 1224020064 Hồ Thị Tuyết Hương QTKD D K12 L2

3 1224020217 Nguyễn Phan Trung QTKD A K12 L2

4 1194020107 Quách Thị Thanh Mây QTKD C K9 L2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12, K9

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Nguyên lý kế toán

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224010180 Võ Thanh Vũ QTKD D K12 L2

2 1224020021 Phạm Quỳnh Chi QTKD A K12 L2

3 1224020109 Nguyễn Thị Tuyết Nhàn QTKD A K12 L2

4 1224020141 Trần Thiên Phúc QTKD A K12 L2

5 1224020203 Nguyễn Thị Huyền Trang QTKD D K12 L2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Nguyên lý thống kê kinh tế

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214020100 Huỳnh Nhật Gia Linh QTKD A K11 L2

2 1214020102 Ngô Thuỳ Linh QTKD D K11 L2

3 1214020106 Nguyễn Thị Thuỳ Linh QTKD A K11 L2 LP

4 1214020109 Trần Thị Khánh Linh QTKD D K11 L2

5 1214020136 Nguyễn Thị Ngọc QTKD A K11 L2

6 1214020163 Dương Duy Oanh QTKD A K11 L2

7 1214020167 Võ Hồng Phúc QTKD C K11 L2

8 1214020177 Nguyễn Thiết Quang QTKD D K11 L2

9 1214020185 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh QTKD E K11 L2

10 1214020205 Trần Anh Tuấn QTKD B K11 L2

11 1214020212 Huỳnh Lê Ngọc Thảo QTKD B K11 L2

12 1214020216 Dương Thành Thắng QTKD A K11 L2 LP

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Quản trị doanh nghiệp

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1204030200 Trần Anh Thư NNA F K10 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Ngôn ngữ Anh K10

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Nghe nâng cao 2

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1204010214 Phan Thị Cẩm Vân Kế toán A K11 L2

2 1214010001 Trần Tuấn An Kế toán A K11 L2

3 1214010007 Lê Hồng Anh Kế toán A K11 L2

4 1214010011 Trần Thị Khánh Băng Kế toán A K11 L2

5 1214010017 Đặng Phạm Khánh Duyên Kế toán A K11 L2

6 1214010026 Bùi Thị Hồng Kế toán B K11 L2

7 1214010031 Huỳnh Thị Bích Huyền Kế toán A K11 L2

8 1214010033 Ngô Thị Lam Kế toán B K11 L2

9 1214010034 Đoàn Kim Liên Kế toán B K11 L2

10 1214010062 Nguyễn Minh Nhựt Kế toán A K11 L2

11 1214010073 Nguyễn Diễm Quỳnh Kế toán A K11 L2

12 1214010078 Trần Văn Tú Kế toán B K11 L2

13 1214010080 Nguyễn Thị Tuyết Kế toán B K11 L2

14 1214010114 Nguyễn Thị Thu Huyền Kế toán B K11 L2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Tài chính doanh nghiệp

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214020009 Nguyễn Thị Vân Anh QTKD D K11 L2

2 1214020037 Trần Khánh Duy QTKD B K11 L2 LP

3 1214020045 Phạm Hoàng Đức QTKD K K11 L2

4 1214020046 Khúc Hải Quỳnh Giang QTKD A K11 L2 LP

5 1214020049 Nguyễn Thị Thu Hà QTKD D K11 L2 

6 1214020100 Huỳnh Nhật Gia Linh QTKD A K11 L2

7 1214020120 Đinh Nhật Nam QTKD E K11 L2

8 1214020142 Nguyễn Minh Nhật QTKD B K11 L2

9 1214020177 Nguyễn Thiết Quang QTKD D K11 L2

10 1214020185 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh QTKD E K11 L2 

11 1214020204 Ngô Minh Tuấn QTKD E K11 L2 LP

12 1214020205 Trần Anh Tuấn QTKD B K11 L2

13 1214020212 Huỳnh Lê Ngọc Thảo QTKD B K11 L2

14 1214020224 Phạm Thị Thuỷ QTKD D K11 L2

15 1214020236 Cao Thị Thuỳ Trang QTKD A K11 L2 LP

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Tài chính doanh nghiệp

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224010162 Nguyễn Ngọc Kim Khuê Kế toán D K12 L2 LP

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Quản trị học

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224010180 Võ Thanh Vũ QTKD D K12 L2

2 1224020033 Lê Viết Đồng QTKD A K12 L2

3 1224020153 Nguyễn Thế Anh Quyền QTKD A K12 L2

4 1224020217 Nguyễn Phan Trung QTKD A K12 L2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Quản trị thay đổi

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224010006 Nguyễn Quế Anh Kế toán C K12 L2

2 1224010009 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán C K12 L2

3 1224010087 Cao Thị Kim Oanh Kế toán C K12 L2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Thuế

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224020003 Huỳnh Thị Tố Anh QTKD C K12 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Thuế

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1234010143 Đặng Tấn Tài Kế toán C K13 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K13

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Toán cao cấp

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1234020010 Nguyễn Phương Quỳnh Anh QTKD B K13 L2

2 1234020056 Võ Minh Hiếu QTKD D K13 L2

3 1234020198 Hồng Cát Tường QTKD B K13 L2

4 1234020206 Nguyễn Thị Tường Vi QTKD B K13 L2

5 1234020213 Nguyễn Như Ý QTKD A K13 L2 LP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Toán cao cấp

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1234010063 Đàm Thị Hải Linh Kế toán C K13 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K13

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Kinh tế vi mô

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214010001 Trần Tuấn An Kế toán A K11 L2

2 1214010007 Lê Hồng Anh Kế toán A K11 L2

3 1214010029 Vũ Quốc Huy Kế toán A K11 L2

4 1214010061 Nguyễn Hồ Quỳnh Như Kế toán A K11 L2

5 1214010077 Bùi Thị Tĩnh Kế toán A K11 L2

6 1214010078 Trần Văn Tú Kế toán B K11 L2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214010067 Nguyễn Ngọc Phượng Kế toán B K11 L2 LP

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Thị trường chứng khoán

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1214020172 Ngô Nguyễn Thanh Phương QTKD B K11 L2

2 1214020216 Dương Thành Thắng QTKD A K11 L2 LP

3 1214020236 Cao Thị Thuỳ Trang QTKD A K11 L2 LP

4 1214020257 Đoàn Phạm Phương Uyên QTKD B K11 L2 LP

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K11

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Thị trường chứng khoán

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1234010090 Nguyễn Ngọc Thái Ngân Kế toán B K13 L2

2 1234010125 Nguyễn Ngọc Như Kế toán A K13 L2

3 1234010145 Đồng Phương Thanh Kế toán A K13 L2

4 1234010166 Trần Hiếu Thuận Kế toán B K13 L2

5 1234010169 Trần Thị Thúy Kế toán A K13 L2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Học phần: Giáo dục thể chất 1

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Giám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K13

Mã phách:……………………..

Họ và Tên Ghi chú

Giám thị 1 Giám khảo 1



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1234020056 Võ Minh Hiếu QTKD D K13 L2

2 1234020073 Bùi Trần Anh Khoa QTKD A K13 L2

3 1234020188 Trịnh Minh Trường QTKD D K13 L2 LP

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư kýGiám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K13

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

Giám thị 1 Giám khảo 1

Học phần: Giáo dục thể chất 1

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224010093 Đinh Thị Phương Kế toán C K12 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Học phần: Giáo dục thể chất 3 (cầu lông)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Giám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Kế toán K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên Ghi chú

Giám thị 1 Giám khảo 1



STT MSSV Lớp Khoá
Số 

tờ
Ký tên Điểm

1 1224020183 Vũ Phạm Phương Thảo QTKD C K12 L2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Số bài thi:…............... Số tờ giấy thi:…..............

Thư ký

Học phần: Giáo dục thể chất 3 (cầu lông)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HKI-NĂM 2023-2024 (Lần 2)

Phòng thi: 01

Giám thị 2 Giám khảo 2

Ngày thi:  

Ngành: Quản trị kinh doanh K12

Mã phách:……………………..

Họ và Tên Ghi chú

Giám thị 1 Giám khảo 1


